
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số : 334/LGDQPAN-ĐHNCT Cần Thơ, ngày  14 tháng 9 năm 2023

LỊCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP GDQPAN NĂM 2023
          ĐĐỢT3: Từ 18/09/2023 đến 07/10/2023 Phiên hiệu: 23D4NCT

Thứ
Ngày c23 - (160) c24 - (170) c25 - (150) c26 - (172) c27 - (140) c28 - (139)

Tên bài
Sinh hoạt nội trú

- Biên chế abc
Sinh hoạt nội trú

- Biên chế abc
QP1.1-PPNC

QP1.2-QĐIEM
QP1.1-PPNC

QP1.2-QĐIEM
QP3.1-CĐO NQ QP3.1-CĐO  NQ

Tiết TL/TH 05TH 05TH 04 LT 04 LT 04 LT 04 LT
Sáng Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D2-02 D2-07 D3-02 D3-07

Thứ 2 Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NX SOẠN TQ CHIẾN NV LUYỆN
 18/09/2023 Tên bài QP4.1-BKHI QP4.1-BKHI QP1 .7 LSUNT QP1.7 LSUNT QP3.2-QBC QP3.2-QBC

Tiết TL/TH 02LT + 02TH 02LT + 02TH 04 LT 04  LT 04 LT 04 LT
Chiều Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D2-02 D2-07 D3-02 D3-07

Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN NX SOẠN NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN
Tên bài QP3.3-ĐNCS QP3.3-ĐNCS QP1.8  BĐAO QP1.8 BĐAO QP3.5-BĐO QP3.5-BĐO

Tiết TL/TH 04 TH 04 TH 04 LT 04 LT 02LT+02TH 02LT+02TH
Sáng Phòng học Sân tập ĐL Sân tập ĐL D2-02 D2-07 D3-02 D3-07

Thứ 3 Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NX SOẠN TQ CHIẾN NV LUYỆN
 19/09/2023 Tên bài QP4.2-TLAP QP4.2-TLAP QP1.9-DQTV QP1.9-DQTV QP3.6 VKCNC QP3.6 VKCNC

Số tiết TL/TH 04 TH 04 TH 04 LT 04 LT 02LT + 02TH 02LT + 02TH
Chiều Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D2-02 D2-07 D3-02 D3-07

Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN

Tên bài QP4.3-BS1 QP4.3-BS1
QP1.10BVAN
QP1.11ANQG

QP1.10BVAN
QP1.11ANQG

QP4.1-BKHI QP4.1-BKHI

Tiết TL/TH 04TH 04TH 05 LT 05 LT 02LT+02TH 02LT+02TH
Sáng Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D2-02 D2-07 Sân KTCĐBB 3 Sân KTCĐBB 4

Thứ 4 Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN NX SOẠN NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN
 20/09/2023 Tên bài QP3.4-ĐNĐV QP3.4-ĐNĐV QP2.1-DBHB QP2.1-DBHB QP4.2-TLAP QP4.2-TLAP

Số tiết TL/TH 04 TH 04 TH 04 LT 04 LT 04 TH 04 TH
Chiều Phòng học Sân tập ĐL Sân tập ĐL D2-02 D2-07 Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2

Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NX SOẠN TQ CHIẾN NV LUYỆN

Thông tin
23D4NCT-1 23D4NCT-2 23D4NCT-3

Ầ
N
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Tuần
Buổi
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Thứ
Ngày c23 - (160) c24 - (170) c25 - (150) c26 - (172) c27 - (140) c28 - (139)

Thông tin
23D4NCT-1 23D4NCT-2 23D4NCT-3

Tuần
Buổi

Tên bài
QP4.4-BS2 QP4.4-BS2

QP2.2-DTTG
QP2.5-NPDD

QP2.2-DTTG
QP2.5-NPDD

QP4.7-CTLĐ QP4.7-CTLĐ

Tiết TL/TH 04TH 04TH 04LT + 02LT 04LT + 02LT 02LT+02TH 02LT+02TH

Sáng Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D2-02 D2-07 Bãi ném LĐ Bãi ném LĐ
Thứ 5 Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NX SOẠN TQ CHIẾN NV LUYỆN

 21/09/2023 Tên bài QP4.5-NC1 QP4.5-NC1
QP2.6-ANTT

QP2.7-ANPTT
QP2.6-ANTT

QP2.7-ANPTT
QP4.3-BS1 QP4.3-BS1

Tiết TL/TH 04TH 04TH 04 LT 04 LT 04TH 04TH
Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D2-02 D2-07 Sân KTCĐBB 3 Sân KTCĐBB 4

Chiều Phòng học PQ ĐOÀN PĐ THUẬN NX SOẠN NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN
Tên bài QP4.7-CTLĐ QP4.7-CTLĐ QP3.1-CĐO  NQ QP3.1-CĐO  NQ QP4.9-TC1 QP4.9-TC1

Tiết TL/TH 02LT+02TH 02LT+02TH 04 LT 04 LT 05TH 05TH
Thứ 6 Sáng Phòng học Bãi ném LĐ Bãi ném LĐ D2-02 D2-07 Bãi tập CT Bãi tập CT

 
22/09/2023 Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN NĐ KHÁNH TV LÝ TQ CHIẾN NV LUYỆN

Tên bài QP4.9-TC1 QP4.9-TC1 QP3.2-QBC QP3.2-QBC QP4.11-PN1 QP4.11-PN1

Tiết TL/TH 05TH 05TH 04 LT 04 LT 04 TH 04 TH

Chiều Phòng học Bãi tập CT Bãi tập CT D2-02 D2-07 Bãi tập CT Bãi tập CT

Giảng viên PQ ĐOÀN PĐ THUẬN NX SOẠN NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN
Tên bài QP1.3-XDQP QP1.3-XDQP QP1.4-BVTQ QP1.4-BVTQ QP1.3-XDQP QP1.3-XDQP

Tiết TL/TH
Sáng Phòng học Hội trường E1 Hội trường E1 Hội trường D Hội trường D Hội trường E2 Hội trường E2

Thứ 7 Giảng viên Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia

 23/09/2023 Tên bài QP1.4-BVTQ QP1.4-BVTQ QP1.3-XDQP QP1.3-XDQP QP1.4-BVTQ QP1.4-BVTQ
Tiết TL/TH

Chiều Phòng học Hội trường E1 Hội trường E1 Hội trường D Hội trường D Hội trường E2 Hội trường E2

Giảng viên Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia

Tên bài
QP4.8-NLĐ1 QP4.8-NLĐ1

Sinh hoạt nội trú
- Biên chế abc

 Sinh hoạt nội trú
- Biên chế abc

QP1.1-PPNC
QP1.2-QĐIEM

QP1.1-PPNC
QP1.2-QĐIEM

Tiết TL/TH 04 TH 04 TH 05TH 05TH 04 LT 04 LT

Sáng Phòng học Bãi ném LĐ Bãi ném LĐ Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D3-02 D3-07

Thứ 2 Giảng viên NV LUYỆN TQ CHIẾN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NĐ KHÁNH
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Thứ
Ngày c23 - (160) c24 - (170) c25 - (150) c26 - (172) c27 - (140) c28 - (139)

Thông tin
23D4NCT-1 23D4NCT-2 23D4NCT-3

Tuần
Buổi

 
25/09/2023

Tên bài QP4.6-NC2 QP4.6-NC2 QP4.1-BKHI QP4.1-BKHI QP1 .7 LSUNT QP1.7 LSUNT

Tiết TL/TH 04 TH 04 TH 02LT + 02TH 02LT + 02TH 04 LT 04  LT

Chiều Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 Sân KTCĐBB 3 Sân KTCĐBB 4 D3-02 D3-07

Giảng viên NV LUYỆN TQ CHIẾN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN NX SOẠN NĐ KHÁNH
Tên bài QP4.11-PN1 QP4.11-PN1 QP3.3-ĐNCS QP3.3-ĐNCS QP1.8  BĐAO QP1.8 BĐAO

Tiết TL/TH 04TH 04TH 04 TH 04 TH 04 LT 04 LT

Sáng Phòng học Bãi tập CT Bãi tập CT Sân tập ĐL Sân tập ĐL D3-02 D3-07
Thứ 3 Giảng viên NV LUYỆN TQ CHIẾN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NĐ KHÁNH

26/09/2023 Tên bài QP4.10-TC2 QP4.10-TC2 QP4.7-CTLĐ QP4.7-CTLĐ QP1.9-DQTV QP1.9-DQTV
Tiết TL/TH 05 TH 05 TH 02LT+02TH 02LT+02TH 04 LT 04 LT

Chiều Phòng học Bãi tập CT Bãi tập CT Bãi ném LĐ Bãi ném LĐ D3-02 D3-07

Giảng viên NV LUYỆN TQ CHIẾN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NX SOẠN

Tên bài QP4.12-PN2 QP4.12-PN2 QP4.3-BS1 QP4.3-BS1
QP1.10BVAN
QP1.11ANQG

QP1.0BVAN
QP1.11ANQG

Tiết TL/TH 04 TH 04 TH 04TH 04TH 05 LT 05 LT
Sáng Phòng học Bãi tập CT Bãi tập CT Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D3-02 D3-07

Thứ 4 Giảng viên NV LUYỆN TQ CHIẾN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN NX SOẠN NĐ KHÁNH
27/09/2023 Tên bài QP4.13-CGIOI QP4.13-CGIOI QP4.5-NC1 QP4.5-NC1 QP2.1-DBHB QP2.1-DBHB

Tiết TL/TH 04 TH 04 TH 04TH 04TH 04 LT 04 LT

Chiều Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 Sân KTCĐBB 3 Sân KTCĐBB 4 D3-02 D3-07
Giảng viên NV LUYỆN TQ CHIẾN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NĐ KHÁNH

Tên bài QP3.1-CĐO  NQ QP3.1-CĐO  NQ QP4.4-BS2 QP4.4-BS2
QP2.2-DTTG
QP2.5-NPDD

QP2.2-DTTG
QP2.5-NPDD

Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 04TH 04TH 04LT + 02LT 04LT + 02LT

Sáng Phòng học D2-02 D2-07 Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D3-02 D3-07

Thứ 5 Giảng viên NV LUYỆN TQ CHIẾN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TV LÝ NX SOẠN

28/09/2023
Tên bài

QP3.2-QBC QP3.2-QBC QP4.8-NLĐ1 QP4.8-NLĐ1
QP2.6-ANTT

QP2.7-ANPTT
QP2.6-ANTT

QP2.7-ANPTT
Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 04 TH 04 TH 04 LT 04 LT

Chiều Phòng học D2-02 D2-07 Bãi ném LĐ Bãi ném LĐ D3-02 D3-07

Giảng viên NV LUYỆN TV LÝ PQ ĐOÀN PĐ THUẬN NX SOẠN NĐ KHÁNH
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Thứ
Ngày c23 - (160) c24 - (170) c25 - (150) c26 - (172) c27 - (140) c28 - (139)

Thông tin
23D4NCT-1 23D4NCT-2 23D4NCT-3

Tuần
Buổi

Tên bài QP3.6 VKCNC QP3.6 VKCNC QP4.9-TC1 QP4.9-TC1 QP4.5-NC1 QP4.5-NC1

Tiết TL/TH 02LT + 02TH 02LT + 02TH 05TH 05TH 04 TH 04 TH
Sáng Phòng học D2-02 D2-07 Bãi tập CT Bãi tập CT Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2

Thứ 6 Giảng viên NX SOẠN NĐ KHÁNH PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TQ CHIẾN NV LUYỆN

29/09/2023 Tên bài QP3.5-BĐO QP3.5-BĐO QP4.6-NC2 QP4.6-NC2 QP4.4-BS2 QP4.4-BS2

Tiết TL/TH 02LT+02TH 02LT+02TH 04 TH 04 TH 04 TH 04 TH

Chiều Phòng học D2-02 D2-07 Sân KTCĐBB 3 Sân KTCĐBB 4 Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2

Giảng viên NX SOẠN NĐ KHÁNH PQ ĐOÀN PĐ THUẬN TQ CHIẾN NV LUYỆN
Tên bài QP1 5 XDLL QP1.5 XDLL QP1 5 XDLL QP1.5 XDLL QP1 5 XDLL QP1.5 XDLL

Tiết TL/TH

Sáng Phòng học Hội trường E1 Hội trường E1 Hội trường D Hội trường D Hội trường E2 Hội trường E2

Thứ 7 Giảng viên Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia
30/09/2023 Tên bài QP1 6 KTQP QP1.6 KTQP QP1 6 KTQP QP1.6 KTQP QP1 6 KTQP QP1.6 KTQP

Tiết TL/TH

Chiều Phòng học Hội trường E1 Hội trường E1 Hội trường D Hội trường D Hội trường E2 Hội trường E2
Giảng viên Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia

Tên bài
QP3.7-BMQS QP3.7-BMQS QP4.10-TC2 QP4.10-TC2

Sinh hoạt nội trú
- Biên chế abc

Sinh hoạt nội trú
- Biên chế abc

Sáng Tiết TL/TH 02LT + 04TH 02LT + 04TH 05TH 05TH 05TH 05TH
Phòng học Sân tập ĐL Sân tập ĐL Bãi tập CT Bãi tập CT Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2

Thứ 2 Giảng viên NX SOẠN TV LÝ TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN

02/10/2023 Tên bài
QP1.1-PPNC

QP1.2-QĐIEM
QP1.1-PPNC

QP1.2-QĐIEM
QP4.11-PN1 QP4.11-PN1 QP3.4-ĐNĐV QP3.4-ĐNĐV

Chiều Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 04TH 04TH 04 TH 04 TH

Phòng học D3-02 D3-07 Bãi tập CT Bãi tập CT Sân tập ĐL Sân tập ĐL
Giảng viên TV LÝ NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN

Tên bài QP1.7-LSUNT QP1.7-LSUNT QP4.12-PN2 QP4.12-PN2 QP3.3-ĐNCS QP4.6-NC2

Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 04 TH 04 TH 04 TH 04 TH
Sáng Phòng học D2-02 D2-07 Bãi tập CT Bãi tập CT Sân KTCĐBB 2 Sân KTCĐBB 1

Thứ 3 Giảng viên NX SOẠN NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN

4



Thứ
Ngày c23 - (160) c24 - (170) c25 - (150) c26 - (172) c27 - (140) c28 - (139)

Thông tin
23D4NCT-1 23D4NCT-2 23D4NCT-3

Tuần
Buổi

03/10/2023 Tên bài QP1.8  BĐAO QP1.8 BĐAO QP3.4-ĐNĐV QP3.4-ĐNĐV QP4.10-TC2 QP4.10-TC2

Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 04 TH 04 TH 05 TH 05 TH

Chiều Phòng học D2-02 D2-07 Sân tập ĐL Sân tập ĐL Bãi tập CT Bãi tập CT

Giảng viên NX SOẠN NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN
Tên bài QP1.9-DQTV QP1.9-DQTV QP4.2-TLAP QP4.2-TLAP QP4.6-NC2 QP3.3-ĐNCS

Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 04 TH 04 TH 04 TH 04 TH

Sáng Phòng học D2-02 D2-07 Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 Sân KTCĐBB 3 Sân KTCĐBB 4

Thứ 4 Giảng viên TV LÝ NX SOẠN TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN

04/10/2023 Tên bài
QP1.10BVAN
QP1.11ANQG

QP1.0BVAN
QP1.11ANQG

QP4.13-CGIOI QP4.13-CGIOI QP4.8-NLĐ1 QP4.8-NLĐ1

Tiết TL/TH 05 LT 05 LT 04 TH 04 TH 04TH 04TH

Chiều Phòng học D3-02 D3-07 Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 Bãi ném LĐ Bãi ném LĐ
Giảng viên TV LÝ NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN

Tên bài QP2.1-DBHB QP2.1-DBHB QP3.5-BĐO QP3.5-BĐO QP3.7-BMQS QP3.7-BMQS
Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 02LT+02TH 02LT+02TH 02LT + 04TH 02LT + 04TH

Sáng Phòng học D2-02 D2-07 D3-02 D3-07 Sân tập ĐL Sân tập ĐL
Thứ 5 Giảng viên TV LÝ NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN

05/10/2023 Tên bài
QP2.2-DTTG
QP2.5-NPDD

QP2.2-DTTG
QP2.5-NPDD

QP3.6 VKCNC QP3.6 VKCNC QP4.12-PN2 QP4.12-PN2

Tiết TL/TH 04LT + 02LT 04LT + 02LT 02LT + 02TH 02LT + 02TH 04 TH 04 TH
Chiều Phòng học D3-02 D3-07 D2-02 D2-07 Bãi tập CT Bãi tập CT

Giảng viên NX SOẠN NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN

Tên bài
QP2.6-ANTT

QP2.7-ANPTT
QP2.6-ANTT

QP2.7-ANPTT
QP3.7-BMQS QP3.7-BMQS QP4.13-CGIOI QP4.13-CGIOI

Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 02LT + 04TH 02LT + 04TH 04 TH 04 TH
Sáng Phòng học D2-02 D2-07 Sân tập ĐL Sân tập ĐL Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2

Thứ 6 Giảng viên TV LÝ NĐ KHÁNH TQ CHIẾN NV LUYỆN PQ ĐOÀN PĐ THUẬN
06/10/2023 Tên bài THI QP 1,2 THI QP 1,2 THI QP 3,4 THI QP 3,4 QP2.3-BVMT QP2.3-BVMT

Tiết TL/TH 04 LT 04 LT 04 TH 04 TH
Chiều Phòng học D2-02 D2-07 Sân tập ĐL Sân tập ĐL Hội trường E1 Hội trường E1

Giảng viên TV LÝ NĐ KHÁNH PĐ THUẬN PQ ĐOÀN Chuyên gia Chuyên gia
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Thứ
Ngày c23 - (160) c24 - (170) c25 - (150) c26 - (172) c27 - (140) c28 - (139)

Thông tin
23D4NCT-1 23D4NCT-2 23D4NCT-3

Tuần
Buổi

Tên bài QP2.3-BVMT QP2.3-BVMT QP2.3-BVMT QP2.3-BVMT THI QP 3,4 THI QP 3,4
Tiết TL/TH 04 TH 04 TH

Sáng Phòng học Hội trường E1 Hội trường E1 Hội trường D Hội trường D Sân tập ĐL Sân tập ĐL
Thứ 7 Giảng viên Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia Chuyên gia TQ CHIẾN PĐ THUẬN

7/10/2023 Tên bài THI QP 3,4 THI QP 3,4 THI QP 1,2 THI QP 1,2 THI QP 1,2 THI QP 1,2
Tiết TL/TH 04 TH 04 TH 04 LT 04 LT 04 LT 04 LT

Chiều Phòng học Sân KTCĐBB 1 Sân KTCĐBB 2 D2-02 D2-02 D2-02 D2-07

Giảng viên PĐ THUẬN PQ ĐOÀN NV LUYỆN TV LÝ NX SOẠN NĐ KHÁNH

Ghi chú:  - Buổi sáng: 7g00 đến 11g15 ; Buổi chiều: 13g00 đến 17g15. Nghỉ giải lao mỗi buổi 30 phút.

 - Đại đội trưởng duy trì 11 chế độ trong ngày đối với sv nội trú; Phân công trực ban, trực gác, trực nhật; Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa và giám sát vệ sinh khu vực ở

 - Bộ phận học đường ký xác nhận vào mục tương ứng. Buổi học cuối học phần, nộp sổ theo dõi về Khoa GDQPAN.

 - Phần thi QP3 và QP4 chấm tại chỗ theo lịch. SV ký tên dự thi và GV ký xác nhận điểm ngay trong buổi thi

  - Buổi thi QP1,2: 02GV tổ chức phổ biến quán triệt nội dung và chấm chéo bài tiểu luận.

Cần Thơ, ngày    tháng   năm 2023
Lập bảng Khoa GDQPAN HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
TS Nguyễn Văn Quang

6


